
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 45 2002 CIN 3 đã k/chóp

7 2 42 3013 Polype lòng TC

7 3 39 0100 UBT(T) 8 cm/VMC

8 4 53 2012 K NMTC giai đoạn IA

8 5 42 1011 Đa UXTC gây rong huyết

8 6 35 1001 UBT 2 bên dính/VS II

9 7 49 3003 UXTC 12 tuần + LNMTC ở TC

9 8 43 1021 UBT(T) 8 cm/VMC

9 9 26 0000 Ứ dịch TV(P)/BN TTON

11 10 46 0000 UBT(P) 6 cm + Đa NXTC

11 11 32 1001 UBT(T) 5 cm/VS II

11 12 27 ĐT UBT(P) 7 cm

2 13 39 1021 VS II/ Tắc 2 ODT

2 14 29 0000 UBT(T) 8 cm

2 15 27 1001 UBT(T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 60 8006 Sa BQ TC TT độ 4

7 2 46 0000 UXTC/VS I

7 3 36 0000 UBT(T) 5 cm/VS I

8 4 66 6026 K NMTC giai đoạn IA

8 5 41 4024 CIN 3 đã k/chóp + UXTC

8 6 19 0010 UBT(P) 8 cm

9 7 41 3014 CIN 3 đã k/chóp

MỸ NHI + NHÂN + THANH LIÊU.TT

MỸ NHI + NHÂN + THANH LIÊU.TT

MỸ NHI + THANH LIÊU.TT

H. PHƢƠNG + H.TUẤN + TỐ NHƢ

TH.HOÀNG.BM + SUDEWO.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + VŨ.TT

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + KIÊN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + M.THU.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

V.THÀNH + Đ.NGỌC

H.THẮM + M.TUẤN.TT 

PHẠM TÀI + KIM HÀO + PRAMUDITO.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + PRAMUDITO.TT

PHẠM TÀI + PRAMUDITO.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + SUDEWO.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + SUDEWO.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + LÙNG.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + THANH LIÊU.TT

LÊ DIỆP + THANH LIÊU.TT

LÊ DIỆP + TẢI.TT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + M.TUẤN.TT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + M.TUẤN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + B.TRÂN 1 + CÚC.TT

BS KHOA NS + THANH THẢO + NGUYỆT.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + M.TUẤN.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + M.TUẤN.TT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT ngã AĐ

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC cắt đốt Polype

NGUYỄN THỊ BÍCH LAN

NGUYỄN HUỲNH NHƢ

TRẦN THỊ SANG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ LONG

VÕ THỊ NGỌC SƢƠNG

KIM THỊ MỸ HƢỜNG

PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

VÕ THỊ PHƢƠNG THẢO

PHẠM THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

LÊ THỊ HẠNH

ĐINH THỊ MỸ LỆ MY

ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ KIM VÂN

TRƢƠNG THỊ TRÚC LOAN

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

LÊ KIM DUNG

HÀ THỊ GIẾNG

NGUYỄN THỊ CÚC

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CÔNG

TRƢƠNG NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỤY BẢO TRÂN

665UB

636UB

6297

638UB

6289

130N

3800

6287

SHC

640UB

KP

3279

664UB

KP

3281

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

KP

3278

6146

6228

PM

Ngày: 24/10/2016 

Ngày: 25/10/2016 

3277

6334

6145

3275



9 8 33 ĐT LNMTC ở BT(P) 5cm

9 9 28 ĐT UBT 2 bên   

11 10 31 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

11 11 27 ĐT UBT(P) 7 cm

11 12 17 ĐT UBT(T) 6 cm

2 13 30 0010 UBT(T) 7 cm

2 14 28 2002 UBT(P) 6 cm

2 15 26 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

4 0 0

4 0 0

7 1 47 3013 UXTC 12 tuần/Rong huyết

7 2 43 2012 UBT(T) 5 cm/VMC 2 lần

7 3 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 49 0020 UBT(P) + TSĐGĐHNMTC

8 5 41 2012 NXTC dƣới niêm 

8 6 23 0000 T/d Polype lòng/VS I

9 7 44 4004 LNMTC trong cơ và BT(T)

9 8 34 2012 UXTC 12 tuần

9 9 28 1011 UBT(T) 6 cm

11 10 46 ĐT UBT(P) 4 cm

11 11 43 1011 UBT(P) 5 cm

11 12 35 1021 UBT(P) 5 cm

2 13 40 2012 UBT(P) 6 cm

2 14 38 ĐT UBT(P) 6 cm

2 15 37 2002 UBT 2 bên    

16 27 1011 UBT(T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 2002 UXTC 14 tuần

7 2 47 2012 UXTC 12 tuần

BS KHOA NS + MINH TRÂM + HỢP.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + NGỌC.TT

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

M.TUẤN + A.KIM.NT + PRAMUDITO.TT

M.TUẤN + PRAMUDITO.TT

QUANG.BM + THƢ HƢƠNG + SUDEWO.TT

QUANG.BM + THƢ HƢƠNG + SUDEWO.TT

QUANG.BM + SUDEWO.TT

DỰ BỊ

TR.THẢO + H.DANH + V.PHƢƠNG.TT

TR.THẢO + V.PHƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + VY.YD + THU HÀ.TT

THƢƠNG.BM + VY.YD + THU HÀ.TT

THƢƠNG.BM + THU HÀ.TT

M.TUẤN + A.KIM.NT + PRAMUDITO.TT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + NHƢ.TT

BS KHOA NS + MINH TÂN + HIỀN.TT

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

H.QUYÊN + MỸ KHANH

TR.THẢO + H.DANH + V.PHƢƠNG.TT

ĐIỀN + TR BÍCH 2 + PRAMUDITO.TT

ĐIỀN + TR BÍCH 2+ PRAMUDITO.TT

ĐIỀN + PRAMUDITO.TT

V.HÙNG + THU BA + SUDEWO.TT

V.HÙNG + THU BA + SUDEWO.TT

V.HÙNG + SUDEWO.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + QUANG.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + QUANG.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP có u để lại BT tốt

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

TRẦN THỊ THU

PHẠM THỊ THANH CHI

NGUYỄN THỊ LAN

PHẠM THỊ VÂN

LÊ THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ THU TRANG

DƢƠNG THỊ CHIÊN

BN TNTC

KIỀU NỮ DIỄM THUYÊN

TRẦN THỊ MỘNG ĐIỆP

ĐINH THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN HẰNG NGA

NGUYỄN THỊ KẸP

BN TNTC

PHÙNG THỊ MÔN

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

QUANG THÚY PHƢỢNG

VŨ THỊ PHƢƠNG HẢI

PHẠM THÁI NGUYÊN THẢO

NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA

HUỲNH THỊ THANH TÚ

PHẠM THỊ KIM ĐÀO

LÊ THỊ VUI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LÀNH

H SABAT KTLA

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN

3136

3014

3310

3304

3300

6424

3376

3297

3105

6212

3127

3109

2843

3755

3115

3303

6211

3122

6147

3289

6445

6443

6293

6144

6413

6900

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/10/2016 

Ngày: 27/10/2016 



7 3 35 1011 UBT 2 bên    

8 4 56 4004 Đa UXTC + UBT(P)/VMC NS RT

8 5 50 1031 UXTC 14 tuần

8 6 38 1011 Polype lòng TC/BN TTON

9 7 50 2012 UXTC 14 tuần

9 8 38 2002 UBT(T) 5 cm/VMC 2 lần

9 9 36 2002 UBT(P) 6 cm

11 10 75 100010 UBT(P) 6 cm

11 11 37 0010 VS II/ Tắc ODT

11 12 22 1001 UBT(T) 4 cm

2 13 46 2042 UBT(P) 6 cm

2 14 39 1001 UBT(T) 5 cm tồn tại lâu/VMC

2 15 22 ĐT UBT(T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 68 4014 NMTC dày kéo dài/BN cao HA, TĐ

7 2 35 1001 UXTC dƣới niêm mạc, cƣờng kinh/VS II

7 3 25 1001 UBT(P) 5 cm

8 4 32 ĐT UXTC 12 tuần

8 5 39 1113 T/d LNMTCBT 2 bên/dính

8 6 28 1001 LNMTC ở BT(T) 5cm

9 7 43 2002 NXTC c/cuống; CĐPB: UBT/TC xơ hóa

9 8 31 ĐT NXTC 12 tuần + UBT(T)

9 9 21 0000 UBT(P) 10 cm

11 10 67 5015 UBT(P) 6 cm

11 11 35 1011 UBT(P) 6 cm

11 12 23 ĐT UBT(P) 8 cm

2 13 46 2012 UBT(P) 7 cm

2 14 42 2002 UBT(P) 6 cm

2 15 33 ĐT UBT(P) 6 cm

THU HÀ 2 + KHÁNH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + SUDEWO.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + SUDEWO.TT

ÁI THỤY + SUDEWO.TT

ANH TUẤN + PRAMUDITO.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

THU HÀ 2 + NGỌC DUNG + KHÁNH.TT

THU HÀ 2 + NGỌC DUNG + KHÁNH.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + VŨ.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + THẢO.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + THẢO.TT

THỤC TRANG + THẢO.TT

D.MINH + ANH TUẤN + THU HÀ.TT

ANH TUẤN + PRAMUDITO.TT

THU.YQG + HIỀN.CĐT + PRAMUDITO.TT

THU.YQG + PRAMUDITO.TT

THANH TÂM + THANH LOAN + SUDEWO.TT

THANH TÂM + THANH LOAN + SUDEWO.TT

THANH TÂM + SUDEWO.TT

BS KHOA NS + GIA ĐỨC + KHANH.TT

N.QUANG + HOÀI THƢ + V.PHƢƠNG.TT

HOÀI THƢ + V.PHƢƠNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + K.NGÂN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + K.NGÂN.TT

T.NGỌC + K.NGÂN.TT

THU.YQG + HIỀN.CĐT + PRAMUDITO.TT

V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

N.QUANG + HOÀI THƢ + V.PHƢƠNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt NX có cuống, KTSD

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ MAI LAN

NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN

NGUYỄN THỊ CẨM THÚY

TRẦN THỊ NHUNG

VÕ THỊ HỒNG NƢƠNG

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ ĐẾN

TÔ THỊ NGỌC BÍCH

THỊ TRANG

TRẦN TÚ NHÀN

LÊ THỊ KIM HIỀN

HÀN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ BẠCH MAI

VŨ MỘNG HUYỀN

TRẦN THỊ MAI PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ CHÂU

TRẦN THỊ MINH XUYÊN

DƢƠNG CẨM TÚ

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ KIM PHƢỢNG

VĂN THỊ THANH THỦY

TRẦN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG

TRẦN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ KIM PHƢƠNG

LÝ THỊ DIỄM

PHAN KIM LOAN

NGUYỄN THỊ THU

3343

3338

3362

3360

3366

3143

5973

3349

3359

3371

3144

5977

2920

5968

3348

3148

3320

3312

3319

3317

3134

6213

3152

3328

3316

3324

3331

3147

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/10/2016 


